
11B2

11B1
11B3
10A6
12C1
12C3
11B6
12C2

11B4
10A5

9A

10A2
11B7
10A3
10A4

6A

1

2

3

4

CHUNG KẾT

1

2

3

4

6

7

7

8

BÁN
 KẾT

BÁN
 KẾT

Thời gian dự kiến: từ ngày 30/10 đến 
17/11/2023 

7h40, ngày 1/11/2023

8h00, ngày 1/11/2023

7h40, ngày 2/11/2023

8h00, ngày 2/11/2023

7h40, ngày 1/11/2023

8h00, ngày 1/11/2023

7h40, ngày 2/11/2023

8h00, ngày 2/11/2023

7h40, ngày 7/11/2023

8h00, ngày 7/11/2023

7h40, ngày /11/2023

8h00, ngày 7/11/2023

7h40 ngày 9/11/2023

 7h40, ngày 9/11/2023

7h40, ngày 10/11/2023

10A1
7h40, ngày 6/11/2023

6

7A
11B5

7h40, ngày 3/11/2023
7h40, ngày 3/11/2023 5

5

Bảng A Bảng B



11B2

12C3
10A6
11B1
12C1
11B3
11B6
12C2

10A2
9A

11B7

7A
10A5
10A3

6A

10A1

1

2

3

4

CHUNG KẾT

1

2

3

4

6

7

7

8

BÁN
 KẾT

BÁN
 KẾT

Thời gian dự kiến: từ ngày 30/10 đến 
17/11/2023 

15h05, ngày 31/10/2023

15h20, ngày 31/10/2023

15h05, ngày 1/11/2023

15h20, ngày 1/11/2023

15h05, ngày 31/10/2023

15h20, ngày 31/10/2023

15h05, ngày 1/11/2023

15h20, ngày 1/11/2023

15h05, ngày 6/11/2023

15h20, ngày 6/11/2023

15h05, ngày 6/11/2023

15h20, ngày 6/11/2023

7h40 ngày 7/11/2023

 7h40, ngày 7/11/2023

7h40, ngày 8/11/2023

10A4
15h10, ngày 3/11/2023

6

11B4
11B5

15h10, ngày 2/11/2023
15h10, ngày 2/11/2023 5

5

Bảng A Bảng B



10A1

10A5
10A6
11B6
12C1
11B7
10A4
11B1

11B4
12C3
12C2

7A
6A

10A2
11B5

10A3

1

2

3

4

CHUNG KẾT

6

7

8

9

12

13

14

15

BÁN
 KẾT

BÁN
 KẾT

Thời gian thi đấu: từ ngày 3/11/2023 

7h40, ngày 8/11/2023

10

11B3 9A
11

5
11B2



11B4

10A6
10A5
11B7

6A
12C3
12C1
11B5

10A4
9A

11B2

11B6
10A3
10A2
10A1

12C2

1

2

3

4

CHUNG KẾT

6

7

8

9

12

13

14

15

BÁN
 KẾT

BÁN
 KẾT

Thời gian thi đấu: từ ngày 3/11/2023 

7h40, ngày 8/11/2023

10

11B3 7A
11

5
11B1



11B2

10A6
11B1
12C2
12C1
11B6
11B3
12C3

11B7
9A

10A1

7A
10A5
10A2

6A

11B5

1

2

3

4

CHUNG KẾT

1

2

3

4

6

7

7

8

BÁN
 KẾT

BÁN
 KẾT

Thời gian thi đấu: ngày 31/10;  02/11; 
07/11; 09/11/2023

15h45, ngày 31/11/2023

16h00, ngày 31/10/2023

16h15, ngày 31/10/2023

15h30, ngày 31/10/2023

15h30, ngày 2/11/2023

15h45, ngày 2/11/2023

16h00, ngày 31/11/2023

16h15, ngày 2/11/2023

15h30, ngày 7/11/2023

15h45, ngày 7/11/2023

16h00, ngày 7/11/2023

16h15, ngày 7/11/2023

15h30, ngày 9/11/2023

 15h45, ngày 9/11/2023

16h30, ngày 9/11/2023

10A4
15h30, ngày 2/11/2023

6

10A3
11B4

16h30, ngày 2/11/2023
16h30, ngày 31/10/2023 5

5

Bảng A Bảng B



11B7 10A3 12C1 10A4

Thời gian: 7h40 ngày 14/11/2023

10A5 11B1 10A6 11B3

11B2 12C3 12C2 10A2

6A 7A 9A

10A1 11B4 11B5 11B6

Lượt trận 1

Lượt trận 2

Lượt trận 3

Lượt trận 4

Lượt trận 5


